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Câu 1. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau: 

a. Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm 

phải không?”. 

Gợi ý: 

-  Vâng! Cũng khá đau. Cám ơn cậu đã đỡ mình dậy! 

b.  Em rất buồn vì lỡ tay làm vỡ chiếc ấm pha trà của ông. Ông bảo: “Đừng tiếc nữa cháu 

ạ! Ông sẽ mua chiếc khác”. 

Gợi ý: 

- Cháu xin lỗi ông! Lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn. 

c. Em quét nhà đỡ mẹ. Nhà chưa thật sạch, nhưng mẹ bảo: “Con muốn giúp mẹ là tốt rồi. 

Nhất định lần sau con sẽ quét sạch hơn”. 

Gợi ý: 

-  Vâng! Con sẽ cố gắng không để mẹ nhắc lại lần nữa. 

Câu 2. Kể chuyện theo tranh. 

-   Tranh 1: Buổi sáng, Hùng cùng bé Thảo vui vẻ đến trường. Thảo đi trước, Hùng nhẹ 

bước theo sau. 

-   Tranh 2: Bất ngờ, Thảo bước nhằm lên hòn đá cuội trên đường ngã nhào về phía trước. 

Hùng vội vàng chạy đến. 

-   Tranh 3: Hùng đỡ em dậy, an ủi em. 

-   Tranh 4: Hai anh em lại vui vẻ rảo bước đến trường. 
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